
STT Giá (VND)

1 435,400

2 435,400

3 435,400

4 435,400

5 449,400

6 576,800

7 576,800

8 645,400

9 645,400

10 765,800

11 779,800

12 929,600

13 1,019,200

14 1,183,000

15 1,365,000

CT0.6 - 4000/5A - 15VA - Cl 0.5 - N1
CT0.6 - 5000/5A  - 15VA - CL 0.5 - N2

Giá chưa bao gồm phí kiểm định 49,500 / 1 cái

CT0.6 - 1000/5 - 15VA - Cl 0.5 - N1
CT0.6 - 1200/5 - 15VA - CL 0.5 - N1
CT0.6 - 1500/5A , 1600/5  - 15VA - CL 0.5 - N1
CT0.6 - 2000/5A - 15VA - N1
CT0.6 - 2500/5A - 15VA - Cl 0.5 - N1
CT0.6 - 3000/5A, 3200/5A - 15VA - Cl0.5 - N1

CT0.6 - 100/5A, 125/5A, 150/5A - 5VA -Cl 0.5 - N1
CT0.6 - 200/5A , 250/5A -  10VA  - C l0.5 -N1
CT0.6 - 300/5A, 10VA -  400/5A , 15VA - Cl 0.5 - N1
CT0.6 - 500/5A ,600/5A -  15VA - CL 0.5 - N1
CT0.6 - 750/5A  - 15VA -CL 0.5 - N1
CT0.6 - 800/5A  - 15VA - CL 0.5 -  N1

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG HẠ THẾ EMIC
Giá chưa bao gồm 10% VAT, chưa gồm phí kiểm định

Áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2012

Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính

Biến dòng đo lường hạ thế (cấp chính xác 0.5 (cl 0.5), hình xuyến)
CT0.6 - 50/5A, 70/5A - 5VA - Cl 0.5 - W=2 (quấn 2 vòng)




